	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	

	01
	Nguyễn Thị Rinh
	Hiệu trưởng
	0917413144

	02
	Lê Thị Hồng Thủy
	P.Hiệu trưởng
	01685537137

	03
	Phan Thị Hương
	P.Hiệu trưởng
	01243551527

	04
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	Giáo viên
	01692997624

	05
	Lê Thị Liễu
	Giáo viên
	01212472386

	06
	Trần Thị Cẩm Lệ Hà
	Giáo viên
	0975680869

	07
	Võ Thị Thúy Hải
	Giáo viên
	0988968692

	08
	Lê Thị Hồng Hoa
	Giáo viên
	0962733823

	09
	Ouly Thị Diễm Khanh
	Giáo viên
	0909247550

	10
	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
	Giáo viên
	0919558555

	11
	Nguyễn Thị Mỹ Phượng
	Giáo viên
	0978807460

	12
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Giáo viên
	0988651798

	13
	Lê Thị Bích Cẩm
	Giáo viên
	0938237734

	14
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	0966771870

	15
	Võ Thị Vân
	Giáo viên
	01658510519

	16
	Đào Thị Huỳnh Mai
	Giáo viên
	01699554223

	17
	Lê Thị Hồng Phương
	Giáo viên
	01698118250

	18
	Nguyễn Thị Thu Dung
	Giáo viên
	0937831341

	19
	Phạm Thị Thanh Tiền
	Giáo viên
	01203231491

	20
	Đào Thị Hiển
	Giáo viên
	0975671720

	21
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo viên
	0988986292

	22
	Đặng Thị Anh Đào
	Giáo viên
	01673234993

	23
	Đào Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	01219198059

	24
	Văn Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	0934017964

	25
	Trần Thị Ánh Hoa
	Giáo viên
	01664216396

	26
	Nguyễn Thị Tuyết Loan
	Giáo viên
	0908973479

	27
	Nguyễn Thị Lệ
	Giáo viên
	0987105052

	28
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên
	0988545239

	29
	Phạm Thị Xuân Quỳnh
	Giáo viên
	01675772668

	30
	Hồng Thị Hồng
	Giáo viên
	0908928428

	31
	Nguyễn Thị Ngọc Giàu
	Cấp dưỡng
	

	32
	Lê Thị Hương
	Cấp dưỡng
	01225962276

	33
	Nguyễn Thị Chinh
	Cấp dưỡng
	0972764400

	34
	Nguyễn Vĩnh Thịnh
	Bảo vệ
	0902900764

	35
	Lê Thị Thuận
	Phục vụ
	0977698865



